Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng                                                                                  Lớp: 1B

TUẦN 1 ( học trực tuyến)
( Từ ngày 7/9/2020 đến 11/9/2020)

BÀI 1: ÔN TẬP  

 ĐẾM VẸT ĐẾN 10 (2 tiết)

Phụ huynh hướng dẫn cho các em cách đếm

I. Mục tiêu:

- Đếm được theo GV và theo bạn từ 1 đến 10.
- Tự đếm được theo nhịp từ 1 đến 10.

- Đếm được theo khả năng của HS.

II. Chuẩn bị:

- Một số đồ dùng phục vụ trò chơi “đi tìm kho báu”. 

- Trống, còi.

III. Các hoạt động dạy học:

	HĐ GV
	HĐ HS

	 1: Ổn định tổ chức

- Hát “Cả nhà thương nhau”

2. Bài mới:

HĐ 1: Hướng dẫn HS đếm theo GV từ 1 đến 10.
· Đếm đồ dùng trong nhà , que tính ,ngón tay,…
HĐ 2: Hướng dẫn HS đếm theo bạn  từ 1 đến 10.

HĐ 3: Trò chơi “ Làm theo cô bảo”

3: Củng cố

Nhận xét 

Hát bài hát “ Tập đếm”
	- Hát đồng thanh.

- Đếm theo GV.

- Làm việc theo nhóm đôi.

Chơi theo sự hướng dẫn của GV.




BÀI 2: ÔN TẬP  

CÁC MÀU CƠ BẢN ( Xanh ,đỏ ,vàng) (2 tiết)

Phụ huynh hướng dẫn cho các em 

I. Mục tiêu:

- HS nhận biết và gọi tên được màu xanh, màu đỏ, màu vàng qua 1 số loại hoa, quả, lá cùng cô.

- Nhận biết phân biệt được màu xanh, màu đỏ, màu vàng

- Rèn kĩ năng nhận biết phân biệt được màu xanh, màu đỏ, màu vàng cùng cô.

- Rèn cho trẻ nói rõ ràng, đủ câu

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây xanh , thích ăn nhiều loại hoa quả

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

II. Chuẩn bị:

- Hộp quà đựng quả màu xanh, màu đỏ, màu vàng, lá xanh – đỏ - vàng

- Mô hình cây ăn quả   ( 3 cây, mỗi cây có 1số loại quả có màu sắc khác mhau: Quả xanh  quả đỏ - quả vàng)

- Ống hoa màu đỏ, màu vàng, các bông hoa màu đỏ, màu vàng

- Dây, hoa,lá....

III. Tiến trình dạy học
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Hát bài “Bé ngoan”.
- Các em vừa hát bài gì?

- Bé biết chào những ai?

=> GD HS biết nghe lời và kính trọng ông bà, cha mẹ…

2. Bài mới:
* HĐ 1. Ôn nhận biết màu xanh, màu đỏ,màu vàng
- Chơi trò chơi “ trời tối, trời sáng”

- Cô đưa hộp quà ra hỏi HS trên bàn cô có gì?....

- Mở hộp quà và lấy ra từng món quà hỏi : Các em nhìn xem trên tay cô có quả gì? Màu gì?....

- Cô cho cả lớp, cá nhân  nói...

* HĐ 2. Nhận biết phân biệt màu xanh, màu đỏ,màu vàng
- Cho HS đi tham quan vườn cây ăn quả: Các em nhìn xem có những cây gì?

- Đây là cây gì?

- Trên cây có gì? Quả màu gì? Quả có dạng hình gì?....

- Cho lớp, tổ, cá nhân  nói

* Chơi trò chơi “ Hái quả” ( Cho trẻ hái theo ý thích của trẻ)

- Cô nói tên trò chơi, cách chơi: Khi chơi các em chú ý những bạn nào hái quả màu xanh thì bỏ vào rổ màu xanh, quả màu vàng bỏ vào rổ màu vàng, quả màu đỏ bỏ vào rổ màu đỏ cho cô các con nhớ chưa nào?

- Cho HS chơi

-Cô qs hướng dẫn HS chơi

- Cô hỏi  : - Các em vừa hái được quả gì đây?

                     - Quả ....màu gì? Đựng ở rổ màu gì?

- Cô cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân  trả lời

=> Cô tặng giỏ hoa cho HS và cho trẻ tự lấy 1 bông hoa trẻ thích.

* Cho HS chơi “ Cắm hoa”

- Cô hỏi trẻ: Bông hoa của con màu gì?  ( Màu đỏ, màu vàng)

- Bây giờ lớp mình cùng chơi trò chơi “ Cắm hoa”

- Cô đưa 2 ống cắm hoa màu đỏ, màu vàng ra hỏi : Ống hoa này màu gì?...Cho lớp, tổ, cá nhân  nói

- Bây giờ các em chú ý những bạn nào cầm bông hoa màu đỏ thì cắm vào ống màu đỏ, còn những bạn cầm bông hoa màu vàng thì cắm vào ống hoa màu vàng.

- Cho HS chơi

- Hỏi trẻ: - Các em nhìn xem ống hoa này màu gì?...

                - Cho trẻ đếm số hoa ở mỗi ống hoa

                - Hoa dùng để làm gì?

* HĐ 3. Kết thúc
- Cô nhận xét tiết học

- Cho trẻ ra chơi xâu lá, hoa, hạt .....theo màu 
	- Cả lớp hát

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS chơi

- HS trả lời

- HS phát âm

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS chơi

- HS trả lời

- HS tự lấy 1 bông hoa

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS chơi

- Trẻ trả lời

- HS lắng nghe và chơi
	


TUẦN 2 (học trực tuyến)

    ( Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)

Bài:                                     Các số  1, 2, 3

I. Mục tiêu: giúp hs

- Nhận biết các số  1, 2, 3

- Đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 5

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng học Toán biểu diễn.

- Một số hình ảnh minh họa.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của hs

	1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu trực tiếp.

2. Khám phá:

- GV hướng dẫn hs quan sát và giới thiệu về số cá trong bể ở các bức tranh, bước đầu hs được làm quen với số lương và nhận biết các số từ 1 đến 3.

- GV hướng dẫn hs thao tác với que tính ( lấy cho cô 1 que tính, 2 que tính…)

- GV viết mẫu các số1, 2, 3,  và hướng dẫn hs.

3. Hoạt động: 

Bài 1: Tập viết số

- Yêu cầu hs viết các số từ 1 đến 3.

Bài 2: Số?

- Yêu cầu hs viết số tương ứng với số lượng của các đồ vật có trong mỗi bức tranh.

4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhờ phụ huynh chụp hình bài làm của hs và gửi qua zalo cho GV.
	- Chú ý theo dõi.

- HS quan sát và nhận biết, đọc, viết các số (có sự hỗ trợ của phụ huynh)

- HS làm bài tập (có sự hỗ trợ của phụ huynh)

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.




TUẦN 3
( Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)

Bài :       Các số 0, 4, 5 
 I. Mục tiêu: 
- Nhận biết các số 0,4,5.

- Đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 5.

- Sắp xếp các số thep thứ tự 0-5
- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng học Toán biểu diễn.

- Một số hình ảnh minh họa.

III. Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1:
21/9/2020
   - Nhận biết các                 ,     số 0,4,5.


	  1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới
    +HĐ 1. Khám phá

-  GV trình chiếu tranh 

-   GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 

   + Trong bể có bao nhiêu con cá? Có mấy khối 

      vuông? Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu số 4
-   GV chuyển sang các bức tranh thứ hai. GV chỉ
     vào  con cá thứ nhất và đếm “một”, rồi chỉ vào
   con cá  thứ bốn rồi đếm “bốn”, sau đó GV giới
     thiệu “Trong bể có bốn con cá”, đồng thời viết số

       4 lên bảng. 

-    GV thực hiện tương tự với các bức tranh giới
       thiệu 0, 5 còn lại. 

     + HĐ 2: Nhận biết số 0, 4, 5

-    GV yêu cầu học sinh lấy ra 4 que tính rồi đếm số
       que tính lấy ra.

-       GV yêu cầu học sinh lấy ra 5 que tính rồi đếm
      số que tính lấy ra.    
   4. Củng cố ,dặn dò

     Giáo viên củng cố lại bài đã học
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
· HS đếm 
- Hs đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 2
22/9/2020
     Viết  các số từ 
      0   đến 5 


	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

2.Bài mới

GV cho HS quan sát và giới thiệu các số từ 0-5

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và phân tích
3. Luyện tập:

- GV cho HS viết số vào vở
- Quan sát chỉnh sửa cho HS
4. Củng cố ,dặn dò
- Chơi trò chơi : Tìm số

- Nhận xét tuyên dương.
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
 - HS viết
- HS lắng nghe

	Tiết 3,4:

23,24/9/2020
· Đếm ,đọc các số từ 0-5

	 1.Khởi động :
- Hát ‘ Tập đếm”

2. Kiểm tra bài cũ:

 Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3.Bài mới

HĐ 1. Luyện tập:

 * Bài 1: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung các bức tranh con mèo: Bức tranh vẽ mấy con mèo?

- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?

- GV cho HS làm phần còn lại.

- GV mời HS lên bảng 
* Bài 2: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV  yêu cầu HS đếm số lượng  các chấm xuất hiện trên mỗi mặt xúc xắc.

- GV hướng dẫn HS mối quan hệ giữa số chấm xúc sắc và số trên mỗi lá cờ.

- Tùy theo mức độ tiếp thu của HS mà GV có thể yêu cấu HS làm luôn bài tập hoặc cùng HS làm ví dụ trước.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét
+ HĐ 2 : trò chơi

-Trò chơi : Ai nhanh hơn
4. Củng cố ,dặn dò

- Nhận xét tuyên dương
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết :5
25/9/2020
   - Viết các số
     0,4,5.


	1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

2.Bài mới

GV hỏi về số cá trong bể ở bức tranh và giới thiệu các số từ 0-5

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết
3. Luyện tập:

- GV  cho HS viết số vào vở

- Quan sát chỉnh sửa cho HS
4. Củng cố ,dặn dò

- Nhận xét tuyên dương

	


TUẦN 4

( Từ ngày 28/9/2020 đến 2/10/2020)

Bài:              Luyện tập (5 tiết)

I. Mục tiêu: giúp hs

- Đọc, viết các số từ 0 đến 5.

- Sắp xếp các số từ 0 đến 5 theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Một số hình ảnh minh họa.
III. Các hoạt động dạy học
	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1:

28/9/2020
   - Nhận biết các
    số 0-5

	   1. Giới thiệu bài:

-   GV giới thiệu.

   2 . Luyện tập:

    * Bài 1:

-    Nêu yêu cầu bài tập: Đếm số lượng các con
      vật trong mỗi bức tranh và chọn số tương
       ứng

- Nhận xét, kết luận

      * Bài 2: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS sắp xếp các số từ 0 đến 5 theo
     thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

-   Yêu cầu hs đọc kết quả

-  GV nhận xét, kết luận.

    * Bài 3:

- - Cho hS đếm củ cà rốt đã tô màu.
   * Bài số 4.

- Trò chơi : Tìm số theo yêu cầu.
    3 . Củng cố, dặn dò:

-    GV nhận xét tiết học

-     Tuyên dương hs. 

	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
· HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 2
29/9/2020
     Viết  các số từ 0
      đến 3 


	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 0- 3
- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS viết


	Tiết 3:

30/9/2020
-Đếm ,đọc các số từ 1-5

	    1.Ổn định 
-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới
        * Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-     *  Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”
    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-5
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Tìm nhà cho gà, heo”
-- Yêu cầu hs đếm các đối tượng trong tranh
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
 -HS tham gia chơi
- HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 4:

1/10/2020
   - Sắp xếp các số
   theo thứ tự từ 0-5 

	1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới
      + HĐ 1: Luyện tập:

        Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-      Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”

    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-5
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Tìm nhà cho gà, heo”
-- Yêu cầu hs đếm các đối tượng trong tranh
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 5:

2/10/2020
           - Viết các 

       số, 4,5.


	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 4- 5

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	 Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS đếm 



TUẦN 5
    ( Từ ngày 5/10/2020 đến 9/10/2020)

Bài:          Các số 6, 7, 8, (5 tiết)

I. Mục tiêu: giúp hs

- Nhận biết các số 6, 7, 8.

- Đếm, đọc, viết các số từ 6 đến 8.
- Sắp xếp được các số từ 0 đến 8
- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng học Toán biểu diễn.

- Một số hình ảnh minh họa.
III. Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1

5/10/2020
 Nhận biết các số  6,7,8

	   1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Khám phá

-  GV trình chiếu tranh 

-   GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 

   + Trên cành cây có bao nhiêu con chim?Cho

     HS đếm ? Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu

     số 6
-   GV chuyển sang các bức tranh thứ hai cho

     HS đếm GV giới thiệu số 7
   -    GV thực hiện tương tự với các bức tranh

     giới thiệu 8 

     + HĐ 2: Nhận biết số 6,7,8
-    GV yêu cầu học sinh lấy ra 6 bông hoa rồi
    đếm tương ứng với số 6.

-       - Tương tự các số 7,8

-     + HĐ 3: Trò chơi 

- - Trò chơi :Ai nhanh hơn
   4. Củng cố ,dặn dò

     Giáo viên củng cố lại bài đã học 
	- Chú ý theo dõi.

- HS quan sát và nhận biết, đọc, viết các số.

- HS thực hành làm bài tập

	Tiết 2
6/10/2020
- Đếm, đọc các số từ 6 đến 8
	1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Khám phá

-  GV trình chiếu tranh 

-   GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 

   + Trên cành cây có bao nhiêu con chim?Cho

     HS đếm ? Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu

     số 6
-   GV chuyển sang các bức tranh thứ hai cho

     HS đếm GV giới thiệu số 7
   -    GV thực hiện tương tự với các bức tranh

     giới thiệu 8 

     + HĐ 2: Nhận biết số 6,7,8
-    GV yêu cầu học sinh lấy ra 6 bông hoa rồi
    đếm tương ứng với số 6.

-       - Tương tự các số 7,8

-     + HĐ 3: Trò chơi 

- - Trò chơi :Ai nhanh hơn
   4. Củng cố ,dặn dò

     Giáo viên củng cố lại bài đã 

	Cả lớp cùng hát

· HS trả lời

- Chú ý theo dõi.

- HS quan sát và nhận biết, đọc các số.

- HS thực hành làm bài tập
-HS cùng chơi

	Tiết 3
7/10/2020
Viết các số 6,7 

	      1.Ổn định 

-  - Hát ‘ Tập đếm”

      2 .Bài mới

  - G V giới thiệu các số từ 6,7
- - Cho HS xem sile viết các số

-  - Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

     3. Luyện tập:

-     - GV  cho HS viết số vào vở

-   - Quan sát chỉnh sửa cho HS

   4. Củng cố ,dặn dò

     - Nhận xét tuyên dương

	-HS cùng hát

-HS quan sát

-HS viết 

-HS lắng nghe

	- Tiết 4
8/10/2020
   Sắp xếp được các
     số từ 0 đến 8

	   1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Luyện tập
-  * Bài 1:

- Hướng dẫn HS đếm và ghi số chân của từng con vật và gắn số tương ứng
* Bài 2: Trò chơi

-  - Trò chơi1 : Ai nhanh hơn      
- - Trò chơi 2:Tìm sốn bí ẩn
   4. Củng cố ,dặn dò

      - Nhận xét tuyên dương
	· HS hát 

· HS chú ý 
· HS trả lời

· HS tham gia chơi

	Tiết 5
9/10/2020
Viết các số 8 


	      1.Ổn định 

-  - Hát ‘ Tập đếm”

      2 .Bài mới

  - G V giới thiệu các số từ 8
- - Cho HS xem sile viết các số

-  - Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

     3. Luyện tập:

-     - GV  cho HS viết số vào vở

-   - Quan sát chỉnh sửa cho HS

   4. Củng cố ,dặn dò

     - Nhận xét tuyên dương


	-HS cùng hát

-HS quan sát

-HS viết 

-HS lắng nghe


TUẦN 6
    ( Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)

Bài:          Các số 9,10 (5 tiết)

I. Mục tiêu: giúp hs

- Nhận biết các số 9,10.

- Đếm, đọc, viết các số từ 9 đến 10.
- Sắp xếp được các số từ 0 đến 10
- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng học Toán biểu diễn.

- Một số hình ảnh minh họa.
III. Các hoạt động dạy học:
	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1

12/10/2020
 Nhận biết các số  9,10

	   1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Khám phá

-  GV trình chiếu tranh 

-   GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 

   + Trong ao có bao nhiêu con vật?Cho

     HS đếm ? Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu

     số 9
-   GV chuyển sang các bức tranh thứ hai cho

     HS đếm GV giới thiệu số 10
        + HĐ 2: Nhận biết số 9,10
-    GV yêu cầu học sinh lấy ra 9 bông hoa rồi
    đếm tương ứng với số 9.

-       - Tương tự các số 10

-     + HĐ 3: Trò chơi 

- - Trò chơi :Ai nhanh hơn
   4. Củng cố ,dặn dò

     Giáo viên củng cố lại bài đã học 
	- Chú ý theo dõi.

- HS quan sát và nhận biết, đọc, viết các số.

- HS thực hành làm bài tập

	Tiết 2
13/10/2020
- Đếm, đọc các số từ 6 đến 8
	1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Khám phá

-  GV trình chiếu tranh 

-   GV chỉ vào các bức tranh đầu tiên và hỏi: 

   + Trên cành cây có bao nhiêu con chim?Cho

     HS đếm ? Vậy ta có số mấy? GV giới thiệu

     số 9
-   GV chuyển sang các bức tranh thứ hai cho

     HS đếm GV giới thiệu số 10
        + HĐ 2: Nhận biết số 9,10
-    GV yêu cầu học sinh lấy ra 9 bông hoa rồi
    đếm tương ứng với số 9.

-       - Tương tự các số 10

-     + HĐ 3: Trò chơi 

- - Trò chơi :Ai nhanh hơn
   4. Củng cố ,dặn dò

     Giáo viên củng cố lại bài đã 

	Cả lớp cùng hát

· HS trả lời

- Chú ý theo dõi.

- HS quan sát và nhận biết, đọc các số.

- HS thực hành làm bài tập
-HS cùng chơi

	Tiết 3
14/10/2020
Viết các số 9 


	      1.Ổn định 

-  - Hát ‘ Tập đếm”

      2 .Bài mới

  - G V giới thiệu các số từ 9
- - Cho HS xem sile viết các số

-  - Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

     3. Luyện tập:

-     - GV  cho HS viết số vào vở

-   - Quan sát chỉnh sửa cho HS

   4. Củng cố ,dặn dò

     - Nhận xét tuyên dương


	-HS cùng hát

-HS quan sát

-HS viết 

-HS lắng nghe

	- Tiết 4
15/10/2020
   Sắp xếp được các
     số từ 0 đến 10

	   1. Khởi động

-  Ổn định tổ chức chát ‘ Tập đếm”

   2. Kiểm tra bài cũ:

   Giáo viên gọi 1-2 học sinh nhắc lại bài đã học

3 .Bài mới

    +HĐ 1. Luyện tập
-  * Bài 1:

- Hướng dẫn HS đếm và ghi số chân của từng con vật và gắn số tương ứng

* Bài 2: Trò chơi

-  - Trò chơi1 : Ai nhanh hơn      
- - Trò chơi 2:Tìm sốn bí ẩn
   4. Củng cố ,dặn dò

      - Nhận xét tuyên dương
	· HS hát 

· HS chú ý 

· HS trả lời

· HS tham gia chơi

	Tiết 5
16/10/2020
Viết các số 10

	      1.Ổn định 

-  - Hát ‘ Tập đếm”

      2 .Bài mới

  - G V giới thiệu các số từ 0
- - Cho HS xem sile viết các số

-  - Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

     3. Luyện tập:

-     - GV  cho HS viết số vào vở

-   - Quan sát chỉnh sửa cho HS

   4. Củng cố ,dặn dò

     - Nhận xét tuyên dương


	-HS cùng hát

-HS quan sát

-HS viết 

-HS lắng nghe


TUẦN 7
( Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)

Bài:              Luyện tập (5 tiết)

I. Mục tiêu: 
- Đọc, viết các số từ 0 đến 10.

- Sắp xếp các số từ 0 đến 10 theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Một số hình ảnh minh họa.
III.Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1:

19/10/2020
   - Nhận biết các
    số 0-10

	   1.Ổn định

-   Hát bài hát : : Vui đến trường”

 -   GV giới thiệu.

   2 . Luyện tập:

    * Bài 1:

-    Nêu yêu cầu bài tập: Đếm số lượng các con
      vật trong mỗi bức tranh và chọn số tương
       ứng

- Nhận xét, kết luận

      * Bài 2: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS sắp xếp các số từ 0 đến 10 theo
     thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

-   Yêu cầu hs đọc kết quả

-  GV nhận xét, kết luận.

    * Bài 3:

- - Cho hS đếm và thêm bớt theo yêu cầu của cô.

   * Bài số 4.

- Trò chơi : Tìm số theo yêu cầu.
    3 . Củng cố, dặn dò:

-    GV nhận xét tiết học

-     Tuyên dương hs. 

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
· HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 2
20/10/2020
     Viết  các số từ 0
      đến 5

	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 0- 5

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS viết


	Tiết 3:

21/10/2020
-Đếm ,đọc các số từ 1-10

	    1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới

        * Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-     *  Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”

    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-10
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Nhặt trứng”
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
 -HS tham gia chơi
- HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 4:

22/10/2020
   - Sắp xếp các số

   theo thứ tự từ 1-

     10 

	1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới
      + HĐ 1: Luyện tập:

        Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-      Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”

    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-10
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Tìm nhà cho gà, heo”
-- Yêu cầu hs đếm các đối tượng trong tranh
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 5:

23/10/2020
           - Viết các 

       số, 6-10

	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 6-10

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	 Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS đếm 



TUẦN 8
( Từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020)

Bài:              Luyện tập (5 tiết)

I. Mục tiêu: 
- Đọc, viết các số từ 0 đến 10.

- Sắp xếp các số từ 0 đến 10 theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

- Một số hình ảnh minh họa.
III.Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1:

26/10/2020
   - Nhận biết các
    số 0-10

	   1.Ổn định

-   Hát bài hát : : Vui đến trường”

 -   GV giới thiệu.

   2 . Luyện tập:

    * Bài 1:

-    Nêu yêu cầu bài tập: Đếm số lượng các con
      vật trong mỗi bức tranh và chọn số tương
       ứng

- Nhận xét, kết luận

      * Bài 2: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS sắp xếp các số từ 0 đến 10 theo
     thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

-   Yêu cầu hs đọc kết quả

-  GV nhận xét, kết luận.

    * Bài 3:

- - Cho hS đếm và thêm bớt theo yêu cầu của cô.

   * Bài số 4.

- Trò chơi : Tìm số theo yêu cầu.
    3 . Củng cố, dặn dò:

-    GV nhận xét tiết học

-     Tuyên dương hs. 

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS lắng nghe
· HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 2
27/10/2020
     Viết  các số từ 0
      đến 5

	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 0- 5

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	- Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS viết


	Tiết 3:

28/10/2020
-Đếm ,đọc các số từ 1-10

	    1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới

        * Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-     *  Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”

    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-10
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Nhặt trứng”
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
 -HS tham gia chơi
- HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 4:

29/10/2020
   - Sắp xếp các số

   theo thứ tự từ 1-

     10 

	  1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới

      + HĐ 1: Luyện tập:

        Bài 1: Trò chơi “ Gắn số”
-      Bài 2: Trò chơi :”Tìm số”

    - Các số trên đoàn tàu xuất hiện theo thứ tự 1-10
-    - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   * Bài 3: Trò chơi “ Tìm nhà cho gà, heo”
-- Yêu cầu hs đếm các đối tượng trong tranh
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
-HS đếm 
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 5:

30/10/2020
           - Viết các 

       số, 6-10

	 1. Ổn định 

- Hát ‘ Tập đếm”

    2.Bài mới

   GV cho HS quan sát  và giới thiệu các số từ 6-10

- Cho HS xem sile viết các số

- Cô viết mẫu và hướng dẫn cách viết

 3 . Luyện tập:

-  GV  cho HS viết số vào vở

-  Quan sát chỉnh sửa cho HS

  4.  Củng cố ,dặn dò

- - Nhận xét và tuyên dương
	 Hát đồng thanh.

- HS trả lời
· HS đếm 



TUẦN 9
( Từ ngày 2/11/2020 đến 6/11/2020)

Bài:              Nhiều hơn (5 tiết)

I. Mục tiêu: 
- Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn
- So sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật qua sứ dụng các từ nhiều hơn, 

-  Bước đầu hình thành kĩ năng so sánh và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng học Toán biểu diễn. Một số hình ảnh minh họa.

III.Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	HĐ GV
	HĐ HS

	Tiết 1,2:

2,3/11/2020
   - Xác định được

     nhiều hơn 

	1. Ổn định

- Hát bài hát” Hoa bé ngoan”:

- GV giới thiệu trực tiếp.

2. Khám phá:

GV hỏi:

- Bạn nào đã từng nhìn thấy con ếch?

- Các em thấy ếch ngồi trên lá chưa?

- GV cho HS quan sát tranh:

? Trong tranh có đủ lá cho ếch ngồi không?

? Vậy số ếch có nhiều hơn số lá không?

? Các em có nhìn thấy đường nối giữa mấy chú ếch nối và mấy chiếc lá không?

GV giải thích cứ một chú ếch nối với một chiếc lá

? Có đủ lá để nối với ếch không?

- GV kết luận 

* Thực hiện tương tự với thỏ và cà rốt.
3. Hoạt động: 
* Bài 1: 

- Nêu yêu cầu Bài tập

- GV hướng dẫn HD ghép cặp mỗi bông hoa với một con bướm. 

.    3 . Củng cố, dặn dò:

-    GV nhận xét tiết học

-     Tuyên dương hs. 

	-Hát đồng thanh.

-HS lắng nghe
-HS trả lời 
- HS trả lời

	Tiết 3,4:

4,5,/11/2020
-So sánh 2 nhóm đối tượng

	    1.Ổn định 

-    Hát bài hát” Tập đếm”
-   2 . Bài mới

        - Trò chơi1“ Ai nhanh hơn”
-     -  Trò chơi2 :”ghép đôi”

     - Yêu cầu hs đọc kết quả

-    GV nhận xét, kết luận.

   -  Trò chơi 3“ Timg nhà cho vịt”
-    GV nhận xét, kết luận.

     3. Củng cố, dặn dò:

- -  GV nhận xét tiết học

- -   Tuyên dương hs.

	-Hát đồng thanh.

- HS trả lời
 -HS tham gia chơi
- Chơi theo sự hướng dẫn của GV.

	Tiết 5:

6/11/2020
   - Xác định được

     nhiều hơn 

	1. Ổn định

- Hát bài hát” Hoa bé ngoan”:

- GV giới thiệu trực tiếp.

2. Khám phá:

GV hỏi:

- Bạn nào đã từng nhìn thấy con ếch?

- Các em thấy ếch ngồi trên lá chưa?

- GV cho HS quan sát tranh:

? Trong tranh có đủ lá cho ếch ngồi không?

? Vậy số ếch có nhiều hơn số lá không?

? Các em có nhìn thấy đường nối giữa mấy chú ếch nối và mấy chiếc lá không?

GV giải thích cứ một chú ếch nối với một chiếc lá

? Có đủ lá để nối với ếch không?

- GV kết luận 

* Thực hiện tương tự với thỏ và cà rốt.
3. Hoạt động: 
* Bài 1: 

- Nêu yêu cầu Bài tập

- GV hướng dẫn HD ghép cặp mỗi bông hoa với một con bướm. 

.    3 . Củng cố, dặn dò:

-    GV nhận xét tiết học

-     Tuyên dương hs. 

	-Hát đồng thanh.

-HS lắng nghe
-HS trả lời 
- HS trả lời


- 
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